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Phụ lục III : Mẫu Giấy phép CITES [image: image1.png]CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

CITES PERMIT Nof GIAY PHEP CITES SO CITES-UN
EXPMY/ XUAT KHAU
RE-EXPORT/ TAI XUAT KHAU Originall Ban géc

IMPORT/ NHAP KHAU

OTHER/ KHAC

2 Vaikd uniil CO gi b 6

3 importer (rame and address) b Phdp Khdu (10 va dfa ).

38, Counlry o mport N ndp k-

4. ExportariRa-exporter (name and sodrwss) N xust knd/Tai xud knko (10 va g ch)

S Specia condiions Cac o e obc B4

CITES m;rumumolm OF VIETNAM

For b s 1 ot ot ko b CITES i G
ST ST
0 EVE]
BT i g v i o g sy o e AT Dt g v 50 A \,w‘"‘_w + i
- — astr, X
e Sy [ Secsty s o S Ha Noi. Viet N
A S T Do s (T PYevm——— My
comon e o e e et | e e 16 | S5t o | 8 e
75 e M i ot s | i
9 g g g G, o W o b 0
0 0 lm W
A [T Gy srongn = e sy Gy | T Comy o Cocae el Wy
et e 2 g g oo 35
e . % W
N o e e e
i o ol s g g oot 36
o n w W
C (T2 Coy domgn & ot Gl ol Wy | T2 Gy ot rearpard Corticas o ol By [ 125 No. of e comraien 3+ o
praii Wtk o g Cog i o6 b
oy G
0 . w W e
O [ Car o s i ot Oty | T oy ool Comcai o] Dl gy |35 e oo 33
s e ol 2 g g oo e
oy 5 G

+ Gounry in which the specimens were laken from the w, bred n captvily or

propagated (ony n case of re-expor)/

atciaty

Qud gia mdu vit duoc danh bdt K 1y nhien, Gy nudlsinh sin hoge 1Gng oy han (3 (chi trong inang hop (i xul)
+ + Only for_ specimens of Appendix- species bred in captviy or arfcial propagaied for commercial purposes/

Ap dung 051 voi mdu vit chc loal thudc Phy Iuc | due gdy nudl sinh sin hodc irbing cliy nhan (90 vi muc dich thuong mel

« « « For pre-Convention specimens /Ap dyng d8i vl miu vit tién Cong wdc

13.This pormit nissued by Gidlyphép duve i b

Pracel N <l ol gy

4. Export (mport) endorsement S8 Arom thue xudl (e )
oo L6 | Quantty S5y

TS 58 of gy A Wy i

Da iy





The following codes be used to indicate the purpose of the transaction for box No.5a:
(Các mã sau được sử dụng để chỉ mục đích của việc vận chuyển tại ô số 5a:)
T Commercial/Thương mại
Z Zoos/ Trao đổi giữa các vườn thú
G Botanical gardens/ Trao đổi giữa các vườn thực vật
Q Circuses and travelling exhibitions/Xiếc hoặc triển lãm lưu động
S Scientific/Khoa học
H Hunting trophies/ Mẫu vật săn bắn
P Personal/ Tài sản cá nhân
M Medical (including biomedical research) IY sinh (bao gồm cả nghiên cứu y sinh học)
E Educational/ Giáo dục
N Reintroduction or introduction into the wild/ Tái thả vào tự nhiên
B Breeding in captivity or artificial propagation/ Gây nuôi sinh sản hoặc trồng cấy nhân tạo
L Law enforcement / judicial / forensic/ Thực thi luật/ Truy tố/Khỏi tổ
The following codes be used to indicate the source of specimens for box No. 10:
(Các mã sau được sử dụng để chỉ nguồn gốc của mẫu vật tại ô số 10:)
W Specimens taken from the wild/Mẫu vật được đánh bắt từ tự nhiên
R Specimen soriginating from a ranching operation/ Mẫu vật có nguồn gốc từ trại nuôi sinh trưởng
D Appendix-I animals bred in captivity for commercial purposes and Appendix-I plants artificially propagated for commercial purposes, as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4/ Mẫu vật của các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I được gây nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo vì mục đích thương mại, kể cả các bộ phận và dẫn xuất, được xuất khẩu theo quy định tại khoản 4, điều VII
A Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13), paragraph a), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)/ Các loài thực vật được trồng cấy nhân tạo theo quy định tại khoản a Nghị quyết 11.11 (sửa đổi tại CoP13), kể cả các bộ phận và dẫn xuất, được xuất khẩu theo quy định tại khoản 5, điều VII (mẫu vật các loài Phụ lục I được trồng cấy nhân tạo không vì mục đích thương mại và mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II và III)
C Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species included in Appendix I that have been bred in captivity for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)/ Các loài động vật được gây nuôi sinh sản theo quy định tại Nghị quyết 10.16 (sửa đổi), kể cả các bộ phận và dẫn xuất, được xuất khẩu theo quy định tại khoản 5, điều VII (mẫu vật các loài thuộc Phụ lục I được gây nuôi sinh sản không vì mục đích thương mại và mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II và III)
F Animals bom in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfil the definition of 'bred in captivity' in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof/ Các loài động vật được sinh ra trong các cơ sở gây nuôi sinh sản (F1 hoặc các thế hệ kế tiếp) nhưng chưa đáp ứng được quy định của định nghĩa “gây nuôi sinh sản” của Nghị quyết 10.16 (sửa đổi), kể cả các bộ phận và dẫn xuất của chúng
U Source unknown (must be justified)/ Nguồn gốc không rõ ràng (cần phải xác định)
I Confiscated or seized specimens/ Mẫu vật tịch thu
O Pre-Convention specimens/ Mẫu vật tiền Công ước
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